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1 0104992687 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hùng Sơn Thanh Vị, Thanh Mỹ, Sơn Tây 60 218,295,793

2 0108581582
Công ty TNHH Tổng đại lý bảo hiểm kết nối tương
lai Số 206, đường Trung Sơn trầm, Sơn tây, HN 47 335,396,834

3 0109606889 Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Dung Đội 7 Vân Gia, Trung Hưng, Sơn Tây 25 40,736,404

4 0500581472 Công ty TNHH thương mại và may mặc Tiến Bảo Số 17, TDP 7, Vân Gia, Trung Hưng, TX Sơn
Tây, TP Hà Nội 23 156,689,770

5 0108617768
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xử Lý Nước Và Nông
Sản Bùi Gia

Thôn Văn Miếu, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn
Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 23 2,242,000

6 0500444349
Công ty TNHH xây dựng Việt VNC

Số nhà 26, Khu tập thể II Bệnh viện Sơn Tây,
Phường Lê Lợi, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

12 18,210,894

7 0500464320 Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm 19-5 Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 10 258,847,999

8 0104711199 Công ty TNHH thương mại dịch vụ T.D.V Việt Nam Số 34 ngõ 21, chùa Thông, Sơn lộc, Sơn tây, HN 9 12,885,096

9 025197012938
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Kim Việt
Nam

Số nhà 238, tổ dân phố 9 - Phường Trung Hưng -
Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội 8 30,564,908

10 0500237889 Công ty cổ phần Asean Shoes Việt Nam Thôn Phụ Khanh - Xã Đường Lâm - TX Sơn
Tây - TP Hà Nội 8 116,918,230

11 0110299061 Công ty TNHH máy công trình Minh Sơn Xóm Đình, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Hà
Nội 5 13,918,057

12 0109532796

Công ty TNHH sản xuất và thương mại T và A Việt
Nam

Nhà 14 ngõ 493 đường 413, thôn Lễ Khê, Xã
Xuân Sơn, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 5 8,506,938

13 001180025271 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Sơn Tây Số 27 phố cổng ô - Viên Sơn - Sơn Tây - Hà Nội 4 6,830,028

14 0108016742 Công ty cổ phần sinh học và môi trường Sơn Hà Văn Miếu - Đường Lâm - Sơn Tây 4 6,379,839
15 0109822417 Công ty cổ phần xây dựng Nguyễn Quang Thôn Đồng Trạng, Cổ Đông, Sơn Tây 4 19,139,515

16 0103723515
Công ty TNHH đầu tư xây dựng Xuân Hoàng Số A10-A11 LK15 khu nhà ở Phú Thịnh,

Phường Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 4 7,717,545

17 0105836183
Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng CKC Việt Nam

Số 7, Ngách 3, Ngõ 277, Đường Phú Nhi,
Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

4 19,679,743

18 0107000387
Công Ty TNHH MTV Nhật Nguyên Khang Số 35, Đường La Thành, Phường Phú Thịnh, Thị

Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 4 6,390,186

19 0108572059 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thanh Thư Số 112 Thanh Vị, xã Thanh Mỹ, TX Sơn Tây,
TP Hà Nội 4 15,485,154

20 0106956758 Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật 3S Lô 16LK7, khu đô thị Phú Thịnh, phường Phú
Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 4 7,074,417

21 0107001648 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 626 Khu đội công trình thuộc tổ 47, Khu phố 8,
Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 4 12,882,127

22 0109986687
Công ty TNHH vận tải tổng hợp Tuấn Minh số 138, đường Đá Bạc, Phường Xuân Khanh,

Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 4
15,692,344

23 0109966176
Công ty TNHH Viện phát triển giáo dục và đào tạo
Việt Nam

Số 12E, ngõ 105, phố Yên Hòa, Cầu Giấy, TP
Hà Nội 4 7,088,301

24 0110361714 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại  Thái An Số 4, Cầu Trì, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn
Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 4 10,414,531

25 0103986930 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kiều Diễm C4 liền kề 14 KĐT Phú Hà, phường Phú Thịnh,
TX Sơn Tây, TP Hà Nội 4 4,821,542

26 0101210500
Công ty TNHH kiến trúc và nội thất LIFE
SYMPHONY Thôn Tân Phú, Sơn Đông, Sơn Tây, HN 3 6,444,151

27 0104228834 Công ty TNHH Lượng Gia Việt Nam Phòng 2607 Tòa nhà TSQ Mỗ Lao, Hà Đông, Hà
Nội 3 13,372,638

28 0108887002

Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư thương mại Nam
Dương

Nguyễn Bá Dũng 0983841518 - P2305 CT2, ban
cơ yếu chính phủ, 43 Lê Văn Lương, Nhân
chính, Thanh Xuân, Hà nội

3 22,995,034

29 0106740702
Công ty cổ phần công nghệ BMIND Số 18/1 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Ngô

Quyền, Thị xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội 3 9,037,379



30 0110497786 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ An Phát Số 6 ngách 33/4 Hồng Hậu, phường Phú Thịnh,
TX Sơn Tây, TP Hà Nội 3 3,879,411

31 0110385137
Công ty TY TNHH tổ chức sự kiện Tuấn Trang
Event

Số 212, Thôn Thanh Vị, Xã Thanh Mỹ, Thị Xã
Sơn Tây, Hà Nội 3 9,543,892

32 0108815216 Công ty TNHH Tuệ Đông Khu Công nghiệp Phú Thịnh, Sơn tây 2 13,869,056

33 0107753750
Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ
Hải Đăng

Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội (sau siêu thị đồ gỗ
Tùng Lâm) 2 28,399,772

34 0110504715 Công ty TNHH MTV thương mại Gia Nguyễn Vũ Khu phố Hàng, phường Phú Thịnh, Sơn Tây 2 13,440,000

35 0110746016 Công ty cổ phần XNK Vinango Nam Anh Số 15, khu biệt thự Puzơlan, Sơn Lộc, sơn tây,
HN 2 17,563,618

36 0106755177
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân
Thành Hưng

Thôn Trung Lạc - xã Cổ Đông - TX Sơn Tây -
TP Hà Nội 2 3,864,536

37 0500407629 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Trường Sơn Thôn Hưng Thịnh - xã Đường Lâm - TX Sơn
Tây - TP Hà Nội 2 6,316,443

38 0500593710
Công ty TNHH thương mại A-T Hà Nội Số 29 ngõ 160, đường Phú Thịnh, phường Phú

Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 2 19,012,152

39 0106092635
Công ty TNHH Đông Trung Sơn Nguyễn Văn Thắng 0983930866 - bến xe tĩnh

Phú Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 2 1,611,074

40 0107253571
Công ty TNHH sản xuất và TM Khánh Hương

Ngách 71 Ngõ 46 Đường Trung Sơn Trầm,
Phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây,
Thành phố Hà Nội,

2 5,013,197

41 0105854778
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nguyên
Quân

Số 434 Đường La Thành, Phường Quang Trung,
Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 2 4,480,000

42 0109133671 Công Ty TNHH Nghỉ Dưỡng Thảo Viên Xóm Cời, Phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn
Tây, thành phố Hà Nội 2 13,409,424

43 0108711249
Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Đo Lường Việt Nam Số A5-BT5, Khu đô thị Phú Thịnh, Phường Phú

Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 2 8,038,400

44 0312500022-002
Công ty TNHH F&B Quốc tế

Số 1, ngõ 9, đường La Gián 1, thôn La Gián, Xã
Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

2 6,784,000

45 0109879131
Công Ty TNHH Thương Mại Ngô Quyền SỐ 10, NGÕ 6, PHỐ HOÀNG DIỆU, PHƯỜNG

QUANG TRUNG, THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI 2 3,206,400

46 0110400392
Công ty cổ phần công nghệ Hồng Hà - Eton Việt
Nam

Số 230, Quốc lộ 21, thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông,
TX Sơn Tây, TP Hà Nội 2 10,570,752

47 0107796955
Công ty TNHH điện máy Hoàng Trung Số nhà 621 Phố Mía, Thôn Đông Sàng, Xã

Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 2 1,947,972

48 0110469443
Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng
Khánh Linh

Số 106B Phùng Khắc Khoan, phường Quang
Trung, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 2 17,078,272

49 0110749634 Công ty TNHH MTV lâm sản Quang Trường Tầng 2, số nhà 01, phố Lê Lợi, Phường Ngô
Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 2 66,323,840

50 0104254915
Nhóm lớp mầm non độc lập Thường Xuân Xanh Biệt thự A2BT5 - khu đô thị Phú Hà - phường

Phú Thịnh, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 2 8,012,706

51 0103994674 Hợp tác xã Trung Hưng Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 2 3,174,400
52 0108408789 Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Sông Tích Phường Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 1 1,569,489,044
53 0108273098 Công ty cổ phần xây dựng khu Bắc Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 1 3,130,559
54 0109948586 Công ty cổ phần ăn uống - Nhà nghỉ Sơn Tây 10 Đông Thành - Quang Trung - Sơn Tây 1 42,788,431
55 0107554787 Công ty cổ phần ăn uống khách sạn Sơn tây Sơn Lộc - Sơn Tây - Hà Nội 1 6,126,433
56 0500237695 Công ty cổ phần Thịnh Cường Sơn Đông - Sơn Tây - Hà Nội 1 1,558,723,584

57 0106225839 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Loan Tuyết Đồi chè - Trung Sơn Trầm - Sơn Tây - Hà Nội 1 24,790,630

58 0108533155 Công ty cổ phần vận tải du lịch Hà Sơn Trung Sơn Trầm, Sơn Tây 1 18,808,320

59 0110134447 Trường Mầm non Sao Việt Ngõ 24, Khu phố 2, Chùa Thông, Sơn Tây, Hà
Nội 1 556,218

60 0110808417 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhung Thảo Số 4B Bùi Thị Xuân, Quang Trung, Sơn tây 1 2,456,296

61 0500238392 Công ty TNHH xây dựng Thành Sơn Số 145, La thành, Viên Sơn, Sơn tây 1 3,204,864

62 0500314484
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thép Thăng
long Điểm CN Phú Thịnh, Phú Thịnh, Sơn Tây. 1 1,240,003

63 0105437830 Công ty TNHH thương mại DV và SX Kim Liên Thanh Vị, Thanh Mỹ, Sơn Tây 1 19,712,000
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64 0109197562 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Gia Hưng 73 phố An Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình,
TP Hà Nội 1 7,296,000

65 0107529519
Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phúc
Sơn Số 150 Quang Trung, P. Quang Trung. Sơn Tây 1 3,206,400

66 0110659356 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lân Huế DC01-02 Đường Phú Hà, Phường Phú Thịnh,
TX Sơn Tây, TP Hà Nội 1 462,150

67 0103975343 Công ty CP xuất nhập khẩu Doan Nguyễn Thôn Vạn An, Sơn Đông, Sơn Tây 1 13,528,000

68 001301024348
Công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu
Khánh Ngân Số 26, Trưng Vương Lê Lợi, Sơn Tây, HN 1 1,587,200

69 0107760042 Công ty TNHH thương mại và XNK Phương Lan Số 143B, chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây 1 330,750

70 0104098984
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Chung
Thịnh Đội 7, Vân Gia, Trung Hưng 1 24,340,477

71 0108668360 Công ty TNHH đầu tư TM&PT Hùng Mạnh Số 19 Phú Thịnh, Sơn Tây, HN 1 3,456,000

72 0110525962

Công ty TNHH đo đạc thiết kế xây dựng T&T Việt
nam

Số nhà 15, đường Phú Thịnh, phường Phú
Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Việt
Nam

1 7,300,027

73 0110589187 Công ty cổ phần phân phối và quảng cáo Hoàng An 665 Thanh Lương, xã Bích Hòa, Huyện Thanh
Oai, TP Hà Nội 1 18,291,200

74 0106402090
Công ty TNHH đo đạc bản đồ và dịch vụ TNMT Hà
Nội

Số 15, ngõ 191 đường Phú Nhi, Phú Thịnh, Sơn
tây, HN 1 502,516

75 0106118298 Công ty TNHH thương mại DV và PT Hưng Phát Xóm bướm, Xuân Sơn, Sơn tây, HN 1 2,697,600

76 0106921265
Công ty CP thương mại và phát triển công nghệ
PMA

KM13+700, thôn Ba, Ba Lương, Song Phương,
Hoài Đức, HN 1 9,693,500

77 0107817796 Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam Khu Đồng Đài Láng, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây,
HN 1 15,698,183

78 0108699584
Công ty TNHH tổ chức sự kiện và quảng cáo Tuấn
Linh Thôn Khoan Sau, Sơn Đông, Sơn Tây, HN 1 6,082,432

79 0109776143 Công ty TNHH AVC Group Số 10 Đào Tấn, Phường Cống Vị,Quận Ba Đình,
Hà Nội 1 2,419,456

80 0500475202
Công ty CP đầu tư thương mại và tư vấn xậy dựng
Trường Giang Tổ DP 1, Ái Mỗ, Trung Hưng, Sơn Tây, HN 1 158,649

81 0110282646 Công ty Cổ phần VINTHACO Số 3-D2, dự án nhà cầu Diễn, P. Phú Diễn, Bắc
Từ Liêm, HN 1 1,698,304

82 0109670531 Công ty TNHH Nông thủy sản Thuần Việt Khu Đồng Cát, xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây,
HN 1 5,186,624

83 0110355894 Công ty TNHH đầu tư TM Kim khí Đăng Quang Nhà máy đường 19/5, Tổ dân phố 9, Trung
Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 1 8,086,068

84 0107189679 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Lan Thắng Số 207 - Phố Quang Trung - Phường Quang
Trung - TX.Sơn Tây 1 472,300

85 0110558904 Công ty TNHH Thứ Định Số 5 - phố 3 - Nghĩa Phủ - Trung Hưng - Sơn
Tây - HN 1 238,824

86 0110789228 Công ty TNHH 1TV Công nghệ môi trường VMG Tổ 1, phố Trạng Trình, Lê Lợi, Sơn Tây, HN 1 1,810,400

87 0107379038
Công ty TNHH MTV KD tổng hợp Xuân Hòa

Số 8 khu TT 2 Tầng, phố Phùng Khắc
Khoan,P.Quang Trung - Thị Xã Sơn Tây – Hà
Nội

1 9,594,752

88 0110929789
Công ty TNHH Thương mại và Phát triển dịch vụ
Sơn Hoa

số 386 -388 Chùa Thông, p Sơn Lộc, tx Sơn
Tây, TP Hà Nội 1 459,304

89 0104284726 Công ty cổ phần viễn thông Triều Dương Số 21 phố Ngọa Long - phường Minh Khai -
quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội 1 611,721

90 0500453777 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cơ Giới 389 Khu phố 8 - Phường Trung Sơn Trầm - Thị Xã
Sơn Tây - Hà Nội 1 22,720,000

91 0500406907
Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng
Long

Số 51 - Lê Lợi - Phường Lê Lợi - thị xã Sơn Tây
- TP Hà Nội 1 1,004,862

92 0500456697
Công ty Cổ phần MIYABI Đội 5 Vân Gia, Phường Trung Hưng, Thị Xã

Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 1,694,978

93 0103641728 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hùng Đăng Số 76/98A, phố Hữu Nghị, Phường Xuân
Khanh, Sơn Tây, Hà Nội 1 13,363,712

94 0500590212 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thành Lực Tổ 23, Phường Xuân Khanh, TX Sơn Tây, TP
Hà Nội 1 6,624,000

95 0104759835
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ BM Việt Nam Số 1 ngách 157/25 phố Tiền Huân - Phường

Viên Sơn - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 1 5,378,660

96 0106616409
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trung Đức Số nhà 8a ngách 1 ngõ 277 đường Phú Nhi,

phường Ngô quyền, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội 1 12,515,200

STT Mã số thuế Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ
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tháng
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đóng
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tiền lãi chậm
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97 0106669721 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Thiên Trường B12 liền kề 6, khu nhà ở Phú Thịnh,TX Sơn
Tây, TP Hà Nội 1 16,544,351

98 0106872593 Công ty TNHH sản xuất và thương mại HATECH Thôn Nhà Thờ - Xã Kim Sơn - Thị Xã Sơn Tây -
Thành Phố Hà Nội - Việt Nam 1 3,474,864

99 0500579057 Công ty TNHH thương mại Ngọc Trường Giang Số Nhà 221, Tổ 04c - Phường Xuân Khanh - Sơn
Tây - Hà Nội 1 3,363,613

100 0106150904
Công ty TNHH dịch vụ giải trí Hà Linh

Thôn Trạch Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc
Thọ, thành phố Hà Nội (đối diện TTYT huyện
Phúc Thọ)

1 235,348,299

101 0106660126
Doanh nghiệp tư nhân Hằng Dương Tổ 41 đường La Thành, phố Phùng Khắc Khoan,

Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội 1
1,585,000

102 0106658215 Công ty TNHH công nghệ số Cường Anh Số 7 phùng khắc khoan phường quang trung thị
xã sơn tây hà nội 1 5,186,560

103 0107989178
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Hải
Hà

Thôn Thủ Trung, Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn
Tây, Thành Phố Hà Nội 1 8,904,192

104 0106479167
Công ty TNHH xuất nhập khẩu SUNPROTEX
Hoàng Việt

Thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, TX Sơn Tây,
TP Hà Nội 1 4,914,763

105 0700644578
Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông - CN
Miền Bắc

Số 207 thôn 400, xã Thanh Mỹ, TX Sơn Tây, TP
Hà Nội 1 8,160,000

106 0106834083
Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ
Mặt Trời Mới

Số 82 ngõ 116 phố Yên Hòa, Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội 1 3,264,000

107 0106755297 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Taco 91 Thôn Đoàn Kết, Xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 4,979,200

108 0106750806 Công Ty Tnhh Văn Hóa Phẩm Phật Giáo Tản Viên Thôn Tây Ninh, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 2,460,032

109 0106102989 Công ty cổ phần AN AN'S GARDEN Khu cầu Quan, phường Trung Sơn Trầm, TX
Sơn Tây, TP Hà Nội 1 84,301,015

110 0103719325

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Nam Hà
Galaxy

Phòng 202 Nhà D2A ngõ 28D đường Lương
Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa,
TP Hà Nội

1 1,824,000

111 0108417335
Công ty cổ phần công nghiệp chính xác ATV Việt
Nam

Số 131 phố Ngô Quyền - Phường Ngô Quyền -
Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 1 22,553,600

112 0104134689
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Sản xuất
Bảo Minh

Số 4, TDP 3 Nghĩa Phủ, phường Trung Hưng,
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 1 13,205,522

113 0105809126 Công ty cổ phần  SENSINCE 1992 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm,
Hà Nội 1 29,747,200

114 0108906784
Công ty cổ phần xây dựng kỹ thuật Trung Hưng

Số nhà 74 Đường Trung Sơn Trầm, Phường
Trung Sơn Trầm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

1 1,597,862

115 0108094684

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ & xuất
nhập khẩu T&C

Số nhà 300 phố Quang Trung, Phường Quang
Trung, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

1 12,067,200

116 0108660788
Công ty cổ phần phát triển thương mại quốc tế DTH Số 519, phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị

Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 2,254,079

117 0108682855
Công ty TNHH Anh Khoa TRANSPORT 74B Phố Quang Trung, Phường Quang Trung,

Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 6,080,000

118 0108833945
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng GREEN
BUILDING

Số 42, ngõ 1 Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận
Bắc từ Liêm, TP Hà Nội 1 9,614,592

119 0106742403

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư
Quốc Trung

Số 19 Đường Trưng Vương, Phường Lê Lợi, Thị
Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 5,504,000

120 0109486003
Công ty TNHH xuất nhập khẩu và khai thác Hưng
Thịnh

Số 38 TDP2 Ái Mỗ phường Trung Hưng TX
Sơn Tây TP Hà Nội 1 4,313,600

121 0103590791
Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và xuất nhập
khẩu THÁI PHƯƠNG

Xóm 7 thôn Đoàn Kết xã Cổ Đông TX Sơn Tây
TP Hà Nội 1 9,667,200

122 0109102881
Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Ngọc Tú Số 354 Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị Xã

Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 3,204,864

123 0109009787
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế KNF

B13, Liền kề 5, khu đô thị Phú Hà, Phường Phú
Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

1 1,825,280

124 0108190490
Công Ty TNHH Thương Mại Sao Thần Nông Số 199 Đường Trung Sơn Trầm - Phường Trung

Sơn Trầm - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 1 3,680,000
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125 0109237494

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ A&H An
Bình

TĐC-06:01 Khu đô Thị HUD – Sơn Tây,
Phường Trung Hưng, Thị Xã Sơn Tây, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

1 1,587,200

126 0106080478

Công Ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Điện Lạnh
Xuân Tùng

Số 31 Phạm Hồng Thái, Phường Quang Trung,
Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1

3,008,000

127 0109990877 Công Ty Cổ Phần ĐT PT Giáo Dục Quốc Tế IEDI Số 51 Tùng Thiện, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây,
Hà Nội 1 3,891,099

128 0110019846
Công ty TNHH Phát triền Xây dượng và Thương
Mại Nhật Thành

Số 52/3 Phố Lê Lợi , Phường Lê Lợi , Thị Xã
Sơn Tây , Hà Nội 1 1,632,000

129 0109858491 Công ty TNHH vận tải du lịch HK LIMOSINE 59 Phù Sa, phường Viên Sơn, TX Sơn Tây, TP
Hà Nội 1 1,759,000

130 0110140352
Công ty TNHH kiến trúc và cảnh quan Nam Phương Số nhà 12 ngõ 105, Phường Phú Thịnh, Thị Xã

Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 3,204,864

131 0109622369
Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Tùng Bách Khu Ao Đông, Phường Trung Hưng, Thị Xã Sơn

Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 3,159,044

132 0105171281
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu QAH

Số nhà 60, tổ dân phố 5 Vân Gia, Phường Trung
Hưng, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

1 12,697,600

133 0107507963 Công ty TNHH Thành công FMCG 42 ngõ 183, Phú nhi, Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà
Nội 1 10,189,824

134 0103988399

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng
Ngọc Quân

Số nhà A24, tổ dân phố 2, Khu Ao Đông,
Phường Trung Hưng , Thị xã Sơn Tây, Hà Nội 1 4,160,000

135 0105775558
Công ty TNHH hồn gỗ VH

Khu Gò Sỏi, Xóm Cời, Tổ dân phố 02, Phường
Trung Sơm Trầm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

1 3,488,000

136 0110568966
Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại
Tuấn Tùng

Thôn Đại Sơn, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 8,496,000

137 0110418689 Công ty cổ phần dược liệu Nhất Sinh An Thôn Kim Trung, Xã Kim Sơn, Thị Xã Sơn Tây,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1 1,696,000

138 0110389910 Công ty TNHH giáo dục Thỏ Cưng Số nhà 13,Ngõ 2, Phù Sa, Phường Lê Lợi, Thị
Xã Sơn Tây, Hà Nội 1 6,400,000

139 0110455899
Công ty TNHH thiết kế và xây dựng HHOUSE

Số 24, ngõ 145, phố Phùng Khắc Khoan,
Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

1 2,240,000

140 0110758188

Công ty TNHH thương mại và sản xuất EIYO
KOMBUCHA

Số nhà 165 ngõ 472, đường tỉnh 413, Đồi Tròn,
xóm Chằm, xã Xuân Sơn, TX Sơn Tây, Hà Nội 1 1,587,200

141 0110597011 Công ty TNHH đầu tư thương mại Tân Thúy Số 16 Lê Quý Đôn, Phường Ngô Quyền, Thị Xã
Sơn Tây, Hà Nội 1 4,096,000

142 0110722047 Học viện ngân hàng-Cơ sở đào tạo Sơn Tây Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 1 40,335,934
143 0110786604 Cơ sở Sơn Tây -Trường Đại học lao động xã hội Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội 1 12,433,686
144 0110890813 Trường trung học cơ sở Hồng hà Phường Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 1 2,163,103

145 0110915634 Trường trung học cơ sở Phùng Hưng Số 1 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung,
Sơn Tây, Hà Nội 1 4,683,975

146 0103994875 Trường tiểu học Xuân sơn Xã Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 1 502,894
147 0101633305-001Trường tiểu học Viên sơn Phường Viên sơn, Sơn Tây, Hà Nội 1 1,021,739

148 0103869289 Trường tiểu học Trung sơn trầm Khu số 2 - Phường Trung Sơn Trầm - Sơn Tây -
Hà Nội 1 850,972

149 0103869546 Trường mầm non Hoạ Mi Phường Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 1 895,340

150 0103402776 Đội quản lý thị trường số 18 La Thành - Phú Thịnh- Sơn Tây (đối diện kho
bạc NN) 1 43,035,008

151 0103399280 Phòng thanh tra Sơn Tây Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 1 12,607,920
152 0103400641 Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội 1 315,405,301
153 0103402800 Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 thành phố Hà Nội Xuân Sơn, sơn Tây, Hà Nội 1 374,229,397
154 0108494523 Cơ sở cai nghiện ma túy số I Hà Nội Xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội 1 286,600,769

155 0103710153
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Sơn Tây Số nhà 408-410 phố Chùa Thông - Phường Sơn

Lộc - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội. 1 2,096,640

156 0103754993 HTX chăn nuôi, thương mại và đầu tư Đoài Phương Thôn Cam Thịnh, Đường Lâm, Sơn tây, HN 1 3,174,400

157 0110603829 Hợp tác xã Sơn Vân Thôn La Gián , Cổ Đông, Sơn tây, HN 1 45,801,600
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158 0107885274

Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm

ThônThôn Thủ Trung, Xã Thanh Mỹ, Thị Xã
Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Thủ
Trung, Xã Thanh Mỹ, Thị Xã Sơn Tây, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

1 1,698,304

159 0106564895 UBND Phường Xuân khanh Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội 1 6,036,437
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